
Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

I Thành phố Cao Lãnh 0,0350 0,0000 0,0350 0,0350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 
Chuyển mục đích từ đất  lúa 

sang đất thương mại, dịch vụ
0,0350 0,0350 0,0350 Phường 6

II Huyện Tháp Mười 2,2181 0,0000 2,2181 1,9222 0,0000 0,1968 0,0991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu ông Phan Văn Út)

0,1621 0,1621 0,1621
Thạnh 

Lợi

2 

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất thương mại, dịch vụ 

(Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Thiên Hộ của ông Lê Vĩnh 

Long)

0,9999 0,9999 0,9999
thị trấn 

Mỹ An

3 

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp của ông La Văn 

Lâm (xây dựng Nhà xưởng 

gia công phối trộn phân bón )

0,1138 0,1138 0,1138
Thạnh 

Lợi

Ghi chú

BIỂU BỔ SUNG DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2021 TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Nghị quyết số 50/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)



Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Ghi chú
Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

4 

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp của ông Hà Văn 

Tuấn (xây dựng Nhà xưởng 

may)

0,3459 0,3459 0,0500 0,1968 0,0991
 Mỹ 

Đông

5 

Chuyển mục đích từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang 

đất thương mại, dịch vụ (Cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu ông Vũ 

Thế Ninh)

0,3464 0,3464 0,3464
Hưng 

Thạnh

6 

Chuyển mục đích từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang 

đất thương mại, dịch vụ 

(phòng Khám y học cổ truyền 

Tôn Ngọc của ông Lê Thái 

Tôn)

0,2500 0,2500 0,2500
thị trấn 

Mỹ An

III Huyện Thanh Bình 8,0150 0,0700 7,9450 7,9450 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp

0,4040 0,4040 0,4040  Tân Mỹ

2

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ

0,4910 0,4910 0,4910 Tân Mỹ

3

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ

0,0500 0,0500 0,0500 Bình Tấn



Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Ghi chú
Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

4

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp

0,8400 0,0700 0,7700 0,7700
Tân 

Thạnh

5

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp

0,1700 0,1700 0,1700 Tân Long

6

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp

6,0600 6,0600 6,0600
Tân 

Thạnh

IV Huyện Lai Vung 6,6739 0,0000 6,6739 3,3089 0,9518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,4132

1 

Chuyển mục đích từ đất trồng 

lúa sang đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp (Dự án Nhà 

máy sản xuất phân bón 

MeKong Greenbio tại huyện 

Lai Vung của Công ty TNHH 

MeKong Greenbio)

5,6236 5,6236 2,2586 0,9518 2,4132 Tân Hòa

Quyết định số 

1831/QĐ-

UBND-HC ngày 

01/12/2020 của 

UBND tỉnh phê 

duyệt chủ 

trương đầu tư

2 
Dự án khu dân cư tư nhân 

Hồng Lan
1,0503 1,0503 1,0503

Long 

Thắng

Quyết định số 

338/QĐ-UBND-

HC ngày 

23/3/2021 của 

UBND tỉnh phê 

duyệt chủ 

trương đầu tư



Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Ghi chú
Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

V Huyện Hồng Ngự 1,1410 0,0000 1,1410 1,1050 0,0060 0,0000 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Đỗ Nguyễn Thùy 

Trang)

0,1000 0,1000 0,1000
Thường 

Phước 1

2

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (Lê Phước Sang)

0,2200 0,2200 0,2200
Thường 

Phước 1

3

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Đỗ Nguyễn Thùy 

Trang)

0,0500 0,0500 0,0500
Thường 

Phước 2

4

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Công ty Xăng dầu 

Đồng Tháp)

0,1930 0,1930 0,1930
Thường 

Phước 2

Công văn số 

147/UBND-KT 

ngày 15/3/2021 

của UBND tỉnh 

5

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Nguyễn Thanh 

Nhàn)

0,0870 0,0870 0,0870
Thường 

Phước 2

6

Chuyển mục đích từ đất lúa 

sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (Phan Văn 

Thanh)

0,3900 0,3900 0,3900
Phú 

Thuận B



Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Ghi chú
Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

7

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Huỳnh Văn Khoa)

0,1010 0,1010 0,0650 0,0060 0,0300
Phú 

Thuận B

VI Huyện Tân Hồng 0,1000 0,0000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp

0,1000 0,1000 0,1000
Thông 

Bình

VII Huyện Cao Lãnh 0,5340 0,0000 0,5340 0,5340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu bà Trần Thị Năm)

0,1240 0,1240 0,1240
Phương 

Trà

2

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu bà Nguyễn Thanh 

Thủy)

0,0900 0,0900 0,0900 An Bình

3

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, 

dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu ông Lê Hoàng 

Phong)

0,3200 0,3200 0,3200
Phương 

Trà

VIII Huyện Tam Nông 8,8500 0,0000 8,8500 8,8500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Ghi chú
Số 

TT
Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

1

Dự án Nhà máy gạch men Hà

Thanh của Công ty Cổ phần

Bê tông Hà Thanh

8,8500 8,8500 8,8500 Phú Hiệp

Quyết định số 

189/QĐ-UBND-

HC ngày 

09/02/2021 của 

UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu 

tư

27,5670 0,0700 27,4970 23,8001 0,9578 0,1968 0,0991 0,0000 0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,4132Tổng
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